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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

 
- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Phương Loan 

Các Thẩm phán:                           Bà Hoàng Thị Hải Hà 

       Ông Dương Hùng Quang 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thu Khiếm là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Diễm Thúy - Kiểm sát viên. 
  

Ngày 21 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án lao động thụ lý số: 06/2020/TLPT-LĐ ngày 29 tháng 7 

năm 2020 về việc: “ Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động”. 

Do bản án lao động sơ thẩm số: 02/2020/LĐ-ST ngày 22 tháng 6 năm 2020 

của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2020/QĐ-PT ngày 04 tháng 8 

năm 2020, giữa các đương sự:   

Nguyên đơn: Bà Phạm Thúy L - sinh năm 1980 (có mặt). 

Địa chỉ: Ấp B, xã L, thành phố C ., tỉnh Cà Mau.  Bị đơn: Trường 

Mầm non Sao Mai 

Địa chỉ: Ấp X, xã L, thành phố C ., tỉnh Cà Mau. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Du Thị B - sinh năm 1980 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 79, đường Đinh Tiên Hoàng, khóm 4, phường 9, thành phố Cà 

Mau, tỉnh Cà Mau                

 Người kháng cáo: Nguyên đơn là bà Phạm Thúy L. 
 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Nguyên đơn, bà Phạm Thúy L  trình bày: 

Từ năm 2015 đến năm 2018, bà L có ký nhiều hợp đồng lao động (HĐLĐ) 

với Trường Mầm non Sao Mai (sau đây gọi tắt là Trường), các hợp đồng được ký 

mỗi năm có thời hạn từ 01 đến 08 tháng, loại hợp đồng vụ việc làm nhiệm vụ là 

nhân viên cấp dưỡng. Mức lương năm đầu là 1.150.000 đồng/tháng và tăng dần 
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hàng năm theo mức lương tối thiểu do nhà nước quy định. Bảo hiểm xã hội 

(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) do hai bên cùng đóng theo quy định pháp luật, 

riêng 03 tháng hè thì người lao động tự chịu. Trang phục bảo hộ lao động nhà 

trường hỗ trợ mỗi năm 01 bộ quần áo. Từ năm 2015 đến năm 2018, Trường không 

ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mà đương nhiên được chấm dứt 

khi hết thời gian hợp đồng. Hợp đồng lao động cuối cùng được ký kết giữa Trường 

và bà L là Hợp đồng số 02/HĐLĐ, ngày 01/10/2018, thời hạn hợp đồng là 08 

tháng, kể từ ngày 01/10/2018 đến 31/5/2019 (ghi nhằm là ngày 31/5/2018). Vào 

tháng 8 năm 2019, Trường có yêu cầu bà L và nhiều nhân viên khác có vào Trường 

để dọn dẹp vệ sinh và họp, thời gian 01 tháng. Vào ngày 06/9/2019, Trường đã mở 

cuộc họp để bàn về việc ký hợp đồng cho năm học mới đối với người lao động, 

cuộc họp có bà L tham dự. Tuy nhiên Trường chỉ mới bàn về việc ký hợp đồng 

chưa đưa ra Hợp đồng cụ thể, nên bà L yêu cầu Trường đưa Hợp đồng cho xem 

trước thì bà L mới đồng ý ký Hợp đồng. Bà L có nghe đọc biên bản nhưng không 

đồng ý ký tên vào biên bản do chưa bàn bạc thống nhất thỏa thuận việc ký kết hợp 

đồng. Ngày 26/8/2019, bà L nhận được Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động số 

15/QĐ-MNSM ngày 30/5/2019 và Quyết định số 39/QĐ-MNSM ngày 26/8/2019 

của Trường về việc chấm dứt hợp đồng lao động.  Do trường đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động mà không thông báo trước cho người lao động nên hai 

quyết định do Trường ban hành là trái pháp luật, ảnh hưởng quyền lợi của bà về 

lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Do đó bà L yêu cầu Tòa án giải quyết buộc 

Trường phải có trách nhiệm bồi thường cho bà L các khoản tiền do chấm dứt hợp 

đồng lao động trái pháp luật, cụ thể như sau:   

- Chi trả nợ lương từ ngày 01/6/2019 đến ngày khởi kiện 30/12/2019 với số 

tiền 10.330.000 đồng và tiền lương tính đến ngày xét xử sơ thẩm thêm số tiền 

8.195.000 đồng. 

- Chi trả tiền mất việc làm là 11.920.000 đồng (8 tháng x 1.490.000 đồng). 

- Bồi thường tổn thất tinh thần với số tiền 10.430.000 đồng (tương đương 7 

tháng x 1.490.000 đồng). 

- Chi trả trợ cấp thôi việc với số tiền 2.980.000 đồng (02 tháng x 1.490.000đ). 

- Bồi thường chi phí khám sức khỏe định kỳ với số tiền 318.000 đồng. 

- Bồi thường tiền mua vải may đồng phục đã nộp với số tiền 400.000 đồng. 

- Bồi thường hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 6,7,8/2019 với 

số tiền 667.500 đồng (tương đương 03 tháng x 222.500 đồng). 

- Bồi thường tiền chấm dứt hợp đồng lao động không thông báo trước với số 

tiền 1.490.000 đồng. 

- Yêu cầu Trường mầm non Sao Mai trả tiền đóng BHXH, BHYT trong 

những ngày bà L không được làm việc từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019 với số 

tiền 1.216.800 đồng và trả chế độ đóng BHXH, BHYT theo quy định pháp luật từ 

tháng 9/2018 đến tháng 5/2019 với số tiền 2.737.800 đồng. 

Tổng số tiền là 50.685.000 đồng. Không yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 

15/QĐ-MNSM ngày 30/5/2019 và Quyết định số 39/QĐ-MNSM ngày 26/8/2019. 

Không yêu cầu Trường mầm non Sao Mai nhận trở lại làm việc. 

Bị đơn Trường mầm non Sao Mai – Người đại diện theo ủy quyền là bà Du 

Thị B trình bày:  
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Trường chấm dứt Hợp đồng lao động với bà L là do hết hạn hợp đồng lao 

động nên Trường không đồng ý bồi thường theo yêu cầu của bà L. Tuy nhiên, 

tháng 8 năm 2019 (tháng hè) bà L có vào Trường dọn vệ sinh, dự họp thời gian 

khoảng 05 ngày. Trường tự nguyện hỗ trợ cho bà L số tiền 1.690.000 đồng (tính 

tròn 01 tháng lương thực lãnh của bà L). 
 

Tại bản án Lao động sơ thẩm số 02/2020/LĐ-ST ngày 22 tháng 6 năm 2020 

của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau đã quyết định: 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thúy L về việc buộc 

Trường Mầm non Sao Mai bồi thường thiệt hai các khoản: Chi trả nợ lương, tiền 

lương; tiền mất việc làm; tiền tổn thất tinh thần; tiền trợ cấp thôi việc; chi phí khám 

sức khỏe định kỳ; tiền mua vải may đồng phục; bồi thường hỗ trợ đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế; bồi thường tiền chấm dứt hợp đồng lao động không thông báo 

trước; trả tiền đóng BHXH, BHYT trong những ngày không được làm việc. Tổng 

các khoản bằng số tiền 50.685.000 đồng.  

Ghi nhận sự tự nguyện của Trường mầm non Sao Mai về việc hỗ trợ cho bà 

Phạm Thúy L tiền công lao động trong những ngày hè tháng 8 năm 2019 là 

1.690.000 đồng. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ thi hành án, án phí và quyền 

kháng cáo theo luật định. 
 

Ngày 03/7/2020 bà Phạm Thúy L kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm yêu cầu 

sửa án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà L. 
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu quan điểm: 

 Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng xét xử tiến hành đúng theo quy 

định của pháp luật tố tụng và các đương sự cũng chấp hành đúng với quyền và 

nghĩa vụ của các đương sự được pháp luật quy định. 
    

 Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng khoản 1 Điều 308 

Bộ luật Tố tụng dân sự. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Phạm Thúy L. 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Giữa bà L và Trường Sao Mai có ký hợp đồng lao động theo vụ việc 

trong từng năm, từ năm 2015 đến năm 2019. Thời hạn của mỗi hợp đồng ít nhất là 

01 tháng, nhiều nhất là 10 tháng. Cả hai bên đương sự đều thống nhất khi ký kết 

hợp đồng lao động là loại hợp đồng theo vụ việc và thời gian 03 tháng hè thì giữa 

bà L với nhà Trường không có ký hợp đồng lao động, nhà Trường không có trả 

lương cũng như không đóng bảo hiểm cho bà L. Bà L cho rằng giữa bà L và 

Trường Sao Mai đã xác lập quan hệ hợp đồng từ năm 2015 đến năm 2019 là căn cứ 

vào việc bà L có đóng bảo hiểm liên tục các tháng hè mặc dù các tháng hè không 

ký hợp đồng, việc đóng tiền là do Trường Sao Mai thu từ bà L và đóng hộ. Căn cứ 

hợp đồng lao động số 02/HĐLĐ ngày 01/10/2018 và hợp đồng lao động số 

05/HĐLĐ ngày 01/9/2018 do Hiệu trưởng Trường Sao Mai ký với bà L thì hai bên 

giao kết hợp đồng lao động theo vụ việc có thời hạn dưới 12 tháng (từ ngày 

01/10/2018 đến ngày 31/5/2019) theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Bộ luật 



4 

 

lao động. Do đó, hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt vào ngày 31/5/2019 nếu 

Trường  Sao Mai không tiếp tục ký hợp đồng mới với bà L. Vì vậy, về trình tự thủ 

tục thì không bắt buộc Trường Sao Mai phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao 

động số 15/QĐ-MNSM ngày 30/5/2019 và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động 

số 39/QĐ-MNSM ngày 26/8/2019 với bà L do bà L không tiếp tục các công việc tại 

Trường từ ngày 01/6/2019. Cũng như không cần thiết phải có ý kiến của bà L đồng 

ý hay không đồng ý chấm dứt hợp đồng vì điều này đã thể hiện rõ trên hợp đồng lao 

động đã giao kết. Do đó bà L cho rằng trường ban hành quyết định chấm dứt hợp 

đồng lao động đối với bà trái pháp luật là không có cơ sở. 
 

 

[2] Xét yêu cầu trả lương tháng 8 và các ngày đầu tuần tháng 9 của bà L, 

Hội đồng xét xử xét thấy, bà L xác định tháng 8/2019 bà L vào làm việc tại Trường 

Sao Mai hết tháng nhưng Trường thừa nhận bà L chỉ làm việc  05 ngày trong tháng 

8 và tháng 9/2019. Bà L không chứng minh là bà L thực hiện công việc từ ngày 8/8 

đến ngày 31/8/2019 và các ngày tuần đầu tháng 9/2019. Trong nội dung tường 

thuật đoạn ghi âm bà L cung cấp là bà L có lao động nhưng không rõ cụ thể từng 

ngày, làm công việc gì, nên Trường Sao Mai đồng ý hỗ trợ 01 tháng tiền lương cho 

bà L là 1.690.000 đồng là phù hợp. Xét đây là sự tự nguyện của Trường, phù hợp 

với quy định pháp luật nên được chấp nhận. Do đó, không có căn cứ buộc Trường 

Sao Mai phải trả tiền lương tháng 8 và các ngày đầu tuần tháng 9 cho bà L. 
 

[3] Đối với nội dung bà L kháng cáo cho rằng án sơ thẩm không xem xét 

yêu cầu Trường trả lại tiền đóng bảo hiểm cho bà L. Xét bản án sơ thẩm không 

chấp nhận khởi kiện của bà L nên không nhận định cụ thể các khoản bà L yêu cầu, 

trong đó có nội dung liên quan đến việc đóng bảo hiểm. Tại phiên tòa phúc thẩm, 

bà L xác định đã đóng bảo hiểm đến tháng 8/2019, số tiền đóng bảo hiểm là do khi 

ký nhận tiền lương thì kế toán của Trường tự trừ 450.000 đồng nhưng không có 

thỏa thuận trước với người lao động. Phía Trường thì khẳng định số tiền Trường 

trừ khoảng 445.000 đồng là do đã thỏa thuận trước với người lao động, phía 

Trường đóng 21,5% và người lao động đóng 10,5%. Căn cứ vào lời trình bày của 

hai bên thì có cơ sở chấp nhận lời trình bày của phía Trường Sao Mai là do căn cứ 

hợp đồng lao động số 02/HĐLĐ ngày 01/10/2018 thể hiện tiền lương là 1.390.000 

đồng (BL 24) danh sách thuê hợp đồng vụ việc bà L ký nhận là 1.690.000 đồng, do 

đó Trường và bà L cùng đóng bảo hiểm là có căn cứ. Nên không có cơ sở chấp 

nhận yêu cầu của bà L buộc Trường phải thanh toán lại số tiền đã đóng bảo hiểm. 

[4] Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị 

Hội đồng xét xử giữ nguyên án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo của bà L là có 

cơ sở nên chấp nhận. 

[5] Ngoài ra, bản án sơ thẩm quyết định không chấp nhận toàn bộ yêu cầu 

khởi kiện của bà L nhưng không nêu cụ thể những yêu cầu gì, nên cấp phúc thẩm 

điều chỉnh tuyên cụ thể từng phần theo đơn khởi kiện của đương sự.  

[6] Về án phí: Bà Phạm Thúy L thuộc trường hợp miễn án phí. 

 Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ Luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 

Không chấp nhận kháng cáo của bà Phạm Thúy L. Giữ nguyên bản án sơ 

thẩm số 02/2020/LĐ-ST ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố 

Cà Mau. 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phạm Thúy L về 

việc buộc bị đơn Trường Mầm non Sao Mai bồi thường cho nguyên đơn các 

khoản: Chi trả nợ lương, tiền lương; tiền mất việc làm; tiền tổn thất tinh thần; tiền 

trợ cấp thôi việc; chi phí khám sức khỏe định kỳ; tiền mua vải may đồng phục; bồi 

thường hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bồi thường tiền chấm dứt hợp 

đồng lao động không thông báo trước; trả tiền đóng BHXH, BHYT trong những 

ngày không được làm việc. Tổng các khoản bằng số tiền 50.685.000 đồng. 

Ghi nhận sự tự nguyện của Trường mầm non Sao Mai về việc hỗ trợ cho bà 

Phạm Thúy L tiền công lao động trong những ngày hè tháng 8 năm 2019 là 

1.690.000 đồng (Một triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án nếu người 

phải thi hành không thanh toán xong khoản tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải 

trả thêm khoản lãi phát sinh theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của 

Bộ luật Dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành. 

Án phí lao động sơ thẩm và phúc thẩm: Bà Phạm Thúy L được miễn. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau; 

- Chi cục THADS thành phố Cà Mau; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu án văn; 

- Lưu VT, (TM:TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

    
 

Bùi Thị Phương Loan 
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